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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

KHÓA LIÊN THÔNG CQ KHÓA 12

LỚP L12407-VTS - QUẢN TRỊ KINH DOANH

Stt MSSV Họ tên sinh viên Ngày sinh STCTL ĐTBTL Xếp loại

 1 L124070003 Trần Văn Bảy 29/01/1989 75 7,12 KHÁ

 2 L124070006 Trần Thị Cầu 09/10/1988 78 6,31 TB KHÁ

 3 L124070007 Lê Thị Ngọc Cẩm 28/08/1990 78 6,90 TB KHÁ

 4 L124070011 Võ Trịnh Thanh Diệu 19/10/1989 75 6,48 TB KHÁ

 5 L124070012 Nguyễn Thị Minh Đào 21/02/1990 78 6,42 TB KHÁ

 6 L124070015 Đinh Tuấn Hải 13/01/1989 78 6,35 TB KHÁ

 7 L124070016 Nguyễn Thanh Hải 23/06/1991 78 6,65 TB KHÁ

 8 L124070018 Nguyễn Thị Thúy Hằng 02/03/1989 78 6,29 TB KHÁ

 9 L124070020 Nguyễn Thị Thu Hiền 01/06/1989 81 6,06 TB KHÁ

 10 L124070022 Phan Thị Hiệp 15/08/1990 78 6,63 TB KHÁ

 11 L124070024 Bùi Thị Hoan 21/03/1989 75 6,42 TB KHÁ

 12 L124070025 Bùi Thanh Hoàng 13/04/1989 78 6,25 TB KHÁ

 13 L124070027 Nguyễn Minh Hoàng 20/07/1990 78 6,44 TB KHÁ

 14 L124070032 Nguyễn Quang Huy 26/07/1988 82 6,06 TB KHÁ

 15 L124070034 Trần Nguyễn Huy 10/05/1989 75 6,20 TB KHÁ

 16 L124070040 Nguyễn Thị Thu Lan 20/08/1988 81 6,26 TB KHÁ

 17 L124070042 Lê Thị Thùy Linh 17/12/1990 78 6,62 TB KHÁ

 18 L124070045 Huỳnh Thị Hồng Loan 20/07/1990 78 6,54 TB KHÁ

 19 L124070050 Võ Thị Trúc Mai 29/09/1989 78 6,23 TB KHÁ

 20 L124070052 Vũ Bình Minh 19/05/1985 75 6,34 TB KHÁ

 21 L124070053 Nguyễn Thị Diễm My 19/01/1990 75 6,14 TB KHÁ

 22 L124070054 Phan Trà My 24/10/1987 78 6,25 TB KHÁ

 23 L124070056 Lê Thị Ánh Ngọc 16/04/1990 75 6,40 TB KHÁ

 24 L124070057 Võ Thị Bích Ngọc 20/08/1989 78 6,12 TB KHÁ

9/4/2015 -  8:03:48AM, Trang 1/2



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

KHÓA LIÊN THÔNG CQ KHÓA 12

LỚP L12407-VTS - QUẢN TRỊ KINH DOANH

Stt MSSV Họ tên sinh viên Ngày sinh STCTL ĐTBTL Xếp loại

 25 L124070060 Trần Quỳnh Như 27/08/1990 75 6,70 TB KHÁ

 26 L124070063 Nguyễn Thanh Thiên Phúc 31/01/1990 75 6,80 TB KHÁ

 27 L124070064 Trần Hoàng Phúc 18/08/1990 75 6,54 TB KHÁ

 28 L124070074 Nguyễn Viết Tài 20/11/1990 82 6,27 TB KHÁ

 29 L124070075 Hoàng Thị Minh Tâm 03/03/1991 75 6,88 TB KHÁ

 30 L124070076 Hồ Thanh Tâm 22/02/1990 75 6,48 TB KHÁ

 31 L124070083 Trần Thị Mai Thắm 07/05/1989 78 6,12 TB KHÁ

 32 L124070084 Võ Văn Thắng 07/02/1989 78 6,40 TB KHÁ

 33 L124070085 Lê Đức Thiện 02/08/1991 78 6,58 TB KHÁ

 34 L124070090 Nguyễn Thị Phương Thủy 25/09/1990 78 6,88 TB KHÁ

 35 L124070094 Nguyễn Huy Toàn 27/09/1991 78 6,46 TB KHÁ

 36 L124070096 Huỳnh Thị Mỹ Trang 01/01/1990 78 6,06 TB KHÁ

 37 L124070101 Nguyễn Ngọc Trường 20/11/1987 78 6,58 TB KHÁ

 38 L124070102 Trần Hà Thanh Trường 06/06/1990 78 7,50 KHÁ

 39 L124070104 Hoàng Thanh Tùng 16/09/1988 78 6,46 TB KHÁ

 40 L124070106 Lê Thị Vân 10/08/1989 81 6,11 TB KHÁ

 41 L124070110 Nguyễn Thị Vụ 30/05/1985 75 6,50 TB KHÁ

 42 L124070111 Phạm Thị Hoàng Yên 05/06/1989 75 6,32 TB KHÁ

 43 L124070112 Trần Thị Hải Yến 10/02/1989 75 6,52 TB KHÁ

Tổng cộng: 43 sinh viên.

PHÒNG ĐÀO TẠO
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